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Thời gian làm bài : 45 phút


Câu 1: (1,0 điểm) : 
a) Viết phương trình phản ứng chứng minh phenol có tính axit yếu hơn axit cacbonic.

b) Giải thích tại sao rượu để lâu ngày trong không khí thì bị chua. Viết phương trình phản ứng .

c) Chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch brom: axit axetic, stiren, phenol, ancol etylic?

Câu 2: (1,5 điểm): Viết và gọi tên thay thế của các ancol bậc 1 và bậc 2 có CTPT C4H10O.

Câu 3: (1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:     
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Câu 4 : (2,0 điểm) Nhận biết các chất lỏng mất nhãn sau: ancol etylic, phenol, axit axetic, anđehit axetic, benzen. Viết phương trình phản ứng minh họa.
Câu 5 : (1,5 điểm) Cho 1,24 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở liên tiếp nhau phản ứng với Natri dư thì thoát ra 0,336 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Xác định công thức cấu tạo 2 ancol.

b) Đun hỗn hợp 2 ancol với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được những sản phẩm hữu cơ nào? Viết phương trình phản ứng. 
Câu 6 : (1,5 điểm) Chia hỗn hợp etanol và phenol làm 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng với Natri vừa đủ thì được 0,56 lít H2 (đktc).

Phần 2: Tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết các quá trình phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu.

Câu 7: (1,0 điểm)
Độ rượu (độ ancol) là số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch. Ví dụ: trong 100 ml rượu 20o có 20 ml rượu nguyên chất, phần còn lại là nước. 
Khi cho Natri dư vào 30 ml ancol etylic 96o thì thu được thể tích khí hidro (đktc) là bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của ancol etylic là D = 0,8 g/ml.
(Cho M: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64) 
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	Câu 1: ( 1,0 điểm )
	

	a) 
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	b) Do rượu (etanol) bị oxi hóa chậm trong không khí tạo thành giấm (axit axetic) nên có vị chua: [image: image4.png]30°c
C,H.OH+ 0, —> CH,COOH + H,0




	

	c) Chất làm mất màu dung dịch brom: stiren, phenol.
	

	Câu 2: ( 1,5 điểm )
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	Câu 3: (1,5 điểm) 
	

	(1) (C6H10O5)n  +  n  H2O   [image: image9.png]


   n C6H12O6
	0,25

	      (2)  C6H12O6   [image: image11.png]


   2  C2H5OH   +   2 CO2
	0,25

	      (3)  C2H5OH   +    CuO  [image: image13.png]


   CH3CHO   +   Cu   +   H2O
	0,25

	      (4)  C2H5OH  [image: image15.png]H; 50,170



 CH2=CH2  +  H2O
	0,25

	      (5)  C2H5OH   +   HBr  [image: image17.png]


   C2H5Br   +   H2O
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	      (6)  C2H5Br   +   NaOH  [image: image19.png]


  C2H5OH   +   NaBr  
	0,25

	Câu 4 : (2,0 điểm) 

Lấy mẫu thử, tiến hành theo bảng:  
Mẫu thử

Thuốc thử

ancol etylic
phenol
axit axetic
anđehit axetic
benzen
Qùy tím
-
-
Hóa đỏ
-
-
dd AgNO3 / NH3, to
-
-
X
Ag ↓
-
dd Br2

-
↓ trắng
X
X
-
Na
H2 ↑
X
X
X
Còn lại
      CH3CHO  + 2 AgNO3  +  3 NH3  +   H2O   [image: image21.png]


   CH3COONH4   +   2 Ag ↓   +  2 NH4NO3
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         C2H5OH   +   Na  [image: image24.png]


   C2H5ONa  +   1/2 H2
	1,0 đ



	Câu 5 : (1,5 điểm)    Gọi công thức chung của 2 ancol: [image: image26.png]CzH,z,,0H
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 1,67 [image: image36.png]= 2 ancol: CH;0H va C,H.OH




Khi đun hỗn hợp 2 ancol trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được 3 ete:
2C2H5OH[image: image38.png]


C2H5OC2H5      +  H2O 
2CH3OH [image: image40.png]140°C.H2504
=/,



CH3OCH3    +     H2O 
CH3OH + C2H5OH [image: image42.png]140° CH2504
=z,



 CH3OC2H5     +    H2O
	0,5

0,5

0,5



	Câu 6: ( 1,5 điểm ) Gọi số mol etanol và phenol lần lượt là x và y mol/phần.

Phần 1:

C2H5OH
+     
Na
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C6H5ONa
+

1/2 H2
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Phần 2:
C6H5OH
+     
NaOH
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	Câu 7: ( 1,0 điểm ) 
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